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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

1. Tên sáng kiến và người tham gia:
- Giải pháp: “Kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh dại của người trưởng thành tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định”.

- Tác giả: BSCKI. Cao Văn Bảy, Phó Giám đốc và BSCKI. Lê Văn Dũng, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. 
2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Tác giả.
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Y tế 
4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: tháng 11/2020.
5. Mô tả bản chất của sáng kiến:

5.1. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến
Bệnh dại là một trong những căn bệnh truyền nhiễm lâu đời nhất và đáng sợ nhất trong lịch sử loài người với tỷ lệ tử vong khi lên cơn dại cao hơn bất kì bệnh truyền nhiễm nào khác. Bệnh do vi rút dại thuộc họ Rhabdoviridae, giống Lyssavirus gây ra. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của hệ thần kinh trung ương dẫn đến tử vong. Phần lớn bệnh nhân phơi nhiễm với vi rút dại qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh, đôi khi có thể bị nhiễm qua đường tiếp xúc như hít phải khí dung hoặc ghép tổ chức mới bị nhiễm vi rút dại.

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua bệnh dại vẫn là một vấn đề Y tế công cộng gây tổn thất không nhỏ về kinh tế, xã hội và sức khoẻ con người. Bệnh lưu hành và phát triển ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Tỷ lệ tử vong do bệnh dại ở Việt Nam rất cao và đang có chiều hướng gia tăng. Trong 5 năm (2011-2015), bệnh dại là căn bệnh có số ca tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam. 

Từ những vấn đề cấp thiết trên đây, cũng như nhằm cung cấp thêm những thông tin về hiểu biết và thực hành phòng chống bệnh dại của người dân tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn tiến hành thực hiện khảo sát “Kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh dại của người trưởng thành tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định” 
5.2. Nội dung sáng kiến: 
- Xác định chủ đề sáng kiến: “Kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh dại của người trưởng thành tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định”. 

- Xác định mục tiêu sáng kiến: 
+ Tìm hiểu kiến thức và thực hành về dự phòng bệnh dại của người trưởng thành tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành về dự phòng bệnh dại của người trưởng thành tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Chọn nhóm đối tượng để thực hiện sáng kiến: chọn 390 người trưởng thành trên 18 tuổi trên địa bàn thị xã An Nhơn.
- Thu thập số liệu và xử lý số liệu.
- Đánh giá kết quả.
- Áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị.
5.3. Những kết quả đạt được sau khi áp dụng sáng kiến: 
* Kết quả của sáng kiến: 
Qua nghiên cứu “Kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh dại của người trưởng thành tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định” chúng tôi thu được một số kết quả sau:
- Tỷ lệ người dân có kiến thức đạt về bệnh dại là 21,7%. 

- Tỷ lệ người dân có thực hành tốt trong quản lý vật nuôi tại hộ gia đình là 70,3%

- Tỷ lệ người dân có thực hành tốt về xử trí vết thương sau khi bị chó, mèo cắn là 61,8%

- Hầu hết người dân đều đã từng nghe về bệnh dại (97,5%) và được nghe từ nhiều nguồn thông tin đa dạng nhưng chủ yếu là tivi, loa đài,  người thân, bạn bè. 

Về nguồn truyền bệnh dại phần lớn người dân cho rằng nguồn lây là chó, mèo và chó được lựa chọn phổ biến hơn . Các đối tượng được phỏng vấn cho rằng  đường lây truyền là qua vết cắn cào của chó cao nhất (chiếm hơn 2/3 đối tượng nghiên cứu). Gần 60% người được hỏi đã nêu được một số biểu hiện của chó mèo khi bị dại gồm chảy nước dãi, sủi bọt mép.

Hơn 2/3 sự lựa chọn của các đối tượng được phỏng vấn là đến cơ sở y tế trong bất cứ trường hợp nào khi bị chó mèo cắn . Về xử trí vết thương khi bị chó, mèo cắn các đối tượng đều biết đến nhiều cách như rửa sạch vết thương bằng xà phòng (chiếm 50%), sát trùng vết thương bằng cồn, oxy già. Ngoài ra phương pháp dân gian như liếc dao, dùng lá ớt,.. cũng được người dân lựa chọn (chiếm 1/3 tổng lựa chọn). 

Sau khi xử trí vết thương xong thì khoảng 93% cho rằng cần đến cơ sở y tế,  gần 7% còn lại gồm không làm gì cả, tự chữa ở nhà hay không biết nên làm gì tiếp theo. 

Hơn 80% các đối tượng được phỏng vấn cho rằng bệnh dại có thể dự phòng được trong đó cách dự phòng bằng tiêm vacxin cho chó/ mèo được lựa chọn cao nhất chiếm hơn 70%. Người dân cũng đã biết đến 1 số cơ sở y tế tiêm phòng dại như tư nhân, TTTY thị xã Trung tâm KSBT tỉnh,.. tuy nhiên vẫn có hơn 1/6 trong tổng số người được phỏng vấn không biết cơ sở y tế nào tiêm phòng dại.
Trong tất cả các hộ điều tra thì có đến 1/5 số hộ trong gia đình có người bị chó cắn và chủ yếu là ở vùng tay/ chân (hơn 90%). Về xử trí vết thương, việc rửa sạch vết thương bằng xà phòng đã được người dân áp dụng nhưng chưa cao (hơn 50%) ngoài ra còn có sử dụng sát trùng vết thương bằng cồn và sử dụng phương pháp dân gian. Gần 1/3 số người bị chó cắn xử trí vết thương bằng cách tiếp tục tự chữa ở nhà hoặc không làm gì nữa, 2/3 số người còn lại đến các cơ sở y tế để điều trị. Cơ sở y tế được người dân lựa chọn xử trí vết thương và tiêm phòng sau khi bị chó mèo cắn nhiều nhất là: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Về theo dõi chó, mèo cắn ngay sau đó thì gần ¾ các đối tượng có theo dõi, còn lại là không theo dõi hay không nhớ rõ thời gian theo dõi.

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thực hành quản lý chó, mèo với yếu tố trình độ học vấn của người được phỏng vấn (p < 0,05). Người dân có trình độ dưới THCS có tỷ lệ không đạt về thực hành quản lý chó mèo cao gấp 2 lần so với trình độ từ THCS trở lên.   

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thực hành xử trí vết thương với các yếu tố trình độ học vấn và kiến thức về dại của người được phỏng vấn (p<0,05) Trong đó người dân có trình độ từ THCS trở lên có tỷ lệ đạt về thực hành xử lý vết thương cao gấp 3 lần so với trình độ dưới THCS. Bên cạnh đó, tỷ lệ đạt thực hành xử lý vết thương của những người có kiến thức đạt về bệnh dại cũng cao gấp 2,5 lần so với những người không đạt về kiến thức. 
6. Tính mới của sáng kiến:

- Trước nay, trên địa bàn thị xã An Nhơn chưa có một nghiên cứu nào về “Kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh dại của người trưởng thành tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định” để đánh giá nguy cơ cũng như đưa ra cách dự phòng tốt hơn cho phòng chống bệnh dại trong cộng đồng
- Chưa được công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;

- Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử;

- Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

7. Phạm vi áp dụng của sáng kiến:
Sáng kiến được áp dụng cho công tác truyền thông, phổ biến kiến thức phòng chống bệnh dại ở tại đơn vị và tại cộng đồng.
 8. Những thông tin cần được bảo mật: (nếu có)
Không có những thông tin cần được bảo mật.
   
9.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
Truyền thông, giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng để nâng cao nhận thức cho người dân thay đổi hành vi (kiến thức, thái độ, thực hành) trong việc phòng bệnh dại để tránh những trường hợp tử vong do bệnh dại. 

   
10.  Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của đơn vị:

- Lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến: tuy không tính được thành tiền cụ thể, nhưng đã đem lại lợi ích rất lớn về kinh tế, xã hội. Nếu chúng ta làm tốt công tác truyền thông, phổ biến kiến thức để người dân hiểu đúng và thực hành tốt về phòng chống bệnh dại thì sẽ giảm được các trường hợp tử vong do bệnh dại.
- Sáng kiến có ảnh hưởng nhiều đối với ngành y tế, gia đình và xã hội khi đưa vào áp dụng sáng kiến.

